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 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

TRUNG TÂM Y KHOA

Mã HS LớpHọ và tênSTT Ghi chú

17C1

PHAN GIA BẢO 17C11 171250413105

BÙI DUY CHIẾN 17C12 171250413163

PHAN ĐÌNH CƯỜNG 17C13 171250413107

TRẦN VĂN HÙNG 17C14 171250413113

NGUYỄN VĂN HUY 17C15 171250413117

ĐOÀN CHÁNH HƯNG 17C16 171250413115

TRẦN XUÂN LONG 17C17 171250413121

PHAN PHƯỚC QUỐC 17C18 171250413162

LÊ VĂN TIẾN 17C19 171250413141

17C2

NGUYỄN CÔNG QUỐC ĐẠT 17C21 171250413213

NGUYỄN ĐĂNG HIỆP 17C22 171250413219

NGUYỄN VĂN NAM 17C23 171250413261

HUỲNH NHẬT TIẾN 17C24 171250413254

LÊ U UY 17C25 171250413257

17C3

NGUYỄN TẤN DUY 17C31 171250413311

VÕ CÔNG HẬU 17C32 171250413312

NGÔ ĐỨC KHANH 17C33 171250413363

NGUYỄN QUỐC KỲ 17C34 171250413322

PHẠM QUỐC LẬP 17C35 171250413323

VÕ VĂN LỘC 17C36 171250413327

NGUYỄN HỮU TRUNG NGUYÊ 17C37 171250413361

HUỲNH NHẤT RIN 17C38 171250413338

VÕ NGỌC TÂM 17C39 171250413340

NGUYỄN VĂN THIÊN 17C310 171250413347

ĐOÀN THẾ ANH TÚ 17C311 171250413357

PHẠM NGỌC VŨ 17C312 171250413360

17C4
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Mã HS LớpHọ và tênSTT Ghi chú

TRẦN HỮU BÌNH 17C41 171250413405

LÊ ĐÌNH THANH BÌNH 17C42 171250413458

LÊ TRẦN ĐỨC 17C43 171250413410

NGUYỄN HOÀNG HIẾU 17C44 171250413416

BÙI VŨ XUÂN HOÀNG 17C45 171250413417

NGUYỄN HỮU HƯNG 17C46 171250413419

NGUYỄN NGỌC HY 17C47 171250413423

HUỲNH VĂN KEN 17C48 171250413424

ĐỖ VĂN LÁNH 17C49 171250413426

TRẦN NGỌC MẠNH 17C410 171250413430

NGUYỄN QUANG NGHĨA 17C411 171250413459

PHAN THÀNH THẮNG 17C412 171250413440

VÕ ĐÌNH TOẢN 17C413 171250413448

17CDT1

NGUYỄN ĐẮC XUÂN ANH 17CDT11 171250443101

NGUYỄN VĂN HIỀN 17CDT12 171250443108

PHAN THANH HÒA 17CDT13 171250443110

NGUYỄN GIAO HUY 17CDT14 171250443114

NGUYỄN VĂN HƯNG 17CDT15 171250443113

NGUYỄN HẢI LONG 17CDT16 171250443121

LÊ MINH 17CDT17 171250443122

NGUYỄN NGỌC PHƯƠN 17CDT18 171250443126

TRẦN HUY TÌNH 17CDT19 171250443151

NGUYỄN THANH TOÀN 17CDT110 171250443140

TRẦN HOÀI TÚ 17CDT111 171250443143

LÊ MINH TƯỞNG 17CDT112 171250443144

17CDT2

ĐOÀN CÔNG ĐẪU 17CDT21 171250443204

HOÀNG VĂN ĐÔNG 17CDT22 171250443205

PHẠM THANH ĐỨC 17CDT23 171250443207

HUỲNH CÔNG MINH HUY 17CDT24 171250443246

NGUYỄN ANH KHOA 17CDT25 171250443214

NGUYỄN VĂN LỬ 17CDT26 171250443218

NGUYỄN HỮU NỬA 17CDT27 171250443221

LÊ HỮU TIẾN 17CDT28 171250443235
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Mã HS LớpHọ và tênSTT Ghi chú

NGUYỄN THÀNH TOÀN 17CDT29 171250443237

TRẦN NGỌC TUẤN 17CDT210 171250443247

17D1

NGUYỄN TRẦN BẢO 17D11 171250513103

NGUYỄN TUẤN HẢI 17D12 171250513108

BÙI QUANG HOÀNG 17D13 171250513112

HỒ CÔNG HƯNG 17D14 171250513113

NGUYỄN NHẬT LINH 17D15 171250513120

VÕ NGHĨA 17D16 171250513128

TRẦN LÊ VÕ 17D17 171250513150

17D2

LÊ VĂN DƯƠNG 17D21 171250513205

VÕ DƯƠNG 17D22 171250513206

ĐỖ NGỌC ANH HOÀNG 17D23 171250513252

NGUYỄN HỮU PHƯỚC 17D24 171250513230

TRẦN VĂN THẮNG 17D25 171250513239

HUỲNH CÔNG TUẤN 17D26 171250513251

LÊ TẤN VIỆT 17D27 171250513245

CAO ĐÌNH VŨ 17D28 171250513248

PHAN TẤN VỸ 17D29 171250513249

17D3

LÊ BẢO BẢO 17D31 171250513301

NGUYỄN NGỌC DŨNG 17D32 171250513354

NGUYỄN SÔNG HẬU 17D33 171250513308

HẦU NGUYỄN NHẬT HOÀNG 17D34 171250513311

HỒ KHÁNH LUÂN 17D35 171250513315

NGUYỄN NHẬT PHƯƠN 17D36 171250513347

TRẦN MINH QUAN 17D37 171250513345

PHẠM NAM THIÊN 17D38 171250513348

NGUYỄN QUỐC TRUNG 17D39 171250513333

TRẦN VĂN VỦ 17D310 171250513338

17D4

PHAN HỮU CHÍNH 17D41 171250513401

PHAN ĐA ĐẾT 17D42 171250513402

NGUYỄN HỮU ĐỊNH 17D43 171250513403
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Mã HS LớpHọ và tênSTT Ghi chú

HUỲNH MINH ĐÔNG 17D44 171250513404

LÊ QUANG ĐỨC 17D45 171250513406

LÊ PHÚC HẬU 17D46 171250513411

PHAN THANH HIỆP 17D47 171250513413

DƯƠNG NGUYỄN GIA HUY 17D48 171250513415

LÊ PHÚ LINH 17D49 171250513417

LÊ VĂN LỢI 17D410 171250513418

PHAN NGỌC HOÀNG MỸ 17D411 171250513423

NGUYỄN ĐÀN NIÊN 17D412 171250513428

NGUYỄN QUỐC QUÝ 17D413 171250513431

HUỲNH TẤN SỸ 17D414 171250513433

TRẦN NGỌC THIỆN 17D415 171250513438

PHAN PHÚ THIỆN 17D416 171250513437

NGUYỄN VĂN TRÔNG 17D417 171250513449

NGUYỄN ANH TUẤN 17D418 171250513452

NGUYỄN LÊ HUY TÙNG 17D419 171250513443

17D5

HỒ KỲ DƯỠNG 17D51 171250513551

NGUYỄN NGỌC ĐẠI 17D52 171250513507

NGUYỄN LÊ NGỌC HUÂN 17D53 171250513517

LÊ TẤN KHOA 17D54 171250513518

PHẠM PHI LONG 17D55 171250513520

PHẠM PHÚ LỘC 17D56 171250513519

BÙI VĂN LUẬN 17D57 171250513521

VÕ TẤN SĨ 17D58 171250513535

LÊ DUY THANH 17D59 171250513539

TRƯƠNG CÔNG TÍN 17D510 171250513544

ĐỖ VĂN THANH TÙNG 17D511 171250513547

17DL1

PHẠM MINH CHÂU 17DL11 171250423159

NGUYỄN HUY 17DL12 171250423116

HUỲNH PHẠM TRỌNG PHƯƠN 17DL13 171250423129

ĐINH MINH THẮNG 17DL14 171250423136

NGUYỄN HOÀNG THỊNH 17DL15 171250423140

MAI KHÁNH VINH 17DL16 171250423152
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Mã HS LớpHọ và tênSTT Ghi chú

17DL2

NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 17DL21 171250423212

TRẦN ĐÌNH LÂM 17DL22 171250423226

NGUYỄN KHÔI NGUYÊ 17DL23 171250423229

NGUYỄN THANH SANH 17DL24 171250423237

HUỲNH PHƯỚC THẮNG 17DL25 171250423259

NGÔ MẠNH TƯỜNG 17DL26 171250423251

17DL3

NGUYỄN HÀ ANH 17DL31 171250423301

TRẦN MINH CHÂU 17DL32 171250423303

PHẠM ĐÌNH CHIẾN 17DL33 171250423304

TRẦN VĂN HÒA 17DL34 171250423317

TRẦN ĐÌNH KHỞI NGUYÊ 17DL35 171250423359

NGUYỄN QUỐC TRỌN THỦY 17DL36 171250423343

TRẦN VĂN TOÀN 17DL37 171250423349

17DL4

GIÁP ĐẠI TIẾN BÁCH 17DL41 171250423403

DU QUỐC CƯỜNG 17DL42 171250423404

NGUYỄN HỮU THÀNH 17DL43 171250423455

NGUYỄN TUÂN THƯƠN 17DL44 171250423439

17DL5

TRẦN NGUYỄN KHÁN DUY 17DL51 171250423512

TRƯƠNG CÔNG HIỀN 17DL52 171250423515

VŨ VĂN QUẢNG 17DL53 171250423557

PHẠM TẤN THÀNH 17DL54 171250423559

NGUYỄN MINH TÚ 17DL55 171250423558

17DT1

ĐẶNG HỒNG ÂN 17DT11 171250523122

VŨ XUÂN HẢO 17DT12 171250523102

LÊ VĂN HOÀI 17DT13 171250523125

NGUYỄN ĐỨC HUY 17DT14 171250523105

LÊ QUANG HUY 17DT15 171250523104

VÕ LÊ ANH KHOA 17DT16 171250523120

NGUYỄN NGỌC LÊ 17DT17 171250523107

NGUYỄN THÀNH LINH 17DT18 171250523108
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Mã HS LớpHọ và tênSTT Ghi chú

NGUYỄN THANH MINH 17DT19 171250523119

NGUYỄN TẤN PHÚC 17DT110 171250523109

LÊ QUỐC TUẤN 17DT111 171250523117

17H1

LÊ THÀNH LONG 17H11 171250713105

NGUYỄN QUANG THIỆN 17H12 171250713108

17HQ1

HUỲNH HỮU BẢO 17HQ11 171250543103

LÊ THÀNH DANH 17HQ12 171250543128

LÊ BÁ ĐẠT 17HQ13 171250543135

PHAN ĐÌNH HẬU 17HQ14 171250543107

CHÂU THANH HÒA 17HQ15 171250543110

HUỲNH VIỆT HUY 17HQ16 171250543112

NGUYỄN NGỌC LINH 17HQ17 171250543133

TRỊNH QUANG NAM 17HQ18 171250543115

TRẦN NGỌC PHÚC 17HQ19 171250543118

NGUYỄN ĐỨC TÂN 17HQ110 171250543122

ĐOÀN TRƯƠNG NGỌC TÂN 17HQ111 171250543121

NGUYỄN QUỐC TRÍ 17HQ112 171250543123

NGUYỄN NGỌC ANH TUẤN 17HQ113 171250543126

VÕ ANH TÙNG 17HQ114 171250543125

ĐỖ PHÚC TÙNG 17HQ115 171250543134

17HTP1

MAI HẢI BIÊN 17HTP11 171250733103

ĐẶNG HỒNG CHUNG 17HTP12 171250733105

TRẦN NHẬT DUẬT 17HTP13 171250733107

NGUYỄN THANH KIM HOÀNG 17HTP14 171250733110

TRẦN VĂN HUY 17HTP15 171250733128

TRỊNH VĂN MẠNH KHA 17HTP16 171250733111

LƯU THỊ THÙY NHUNG 17HTP17 171250733117

ĐẶNG QUỐC PHƯƠN 17HTP18 171250733126

NGUYỄN NGỌC TÚ 17HTP19 171250733121

17KT1

NGUYỄN VĂN CHÍNH 17KT11 171250653102

TRẦN VĂN HOÀI 17KT12 171250653110
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Mã HS LớpHọ và tênSTT Ghi chú

NGUYỄN TẤN KHOA 17KT13 171250653112

LÊ TRUNG LONG 17KT14 171250653108

NGUYỄN VĂN QUANG 17KT15 171250653111

VÕ VĂN TIẾN 17KT16 171250653104

VÕ NGỌC QUANG TRƯỜN 17KT17 171250653106

17MT1

PHAN NGỌC MINH DUY 17MT11 171250723101

NGUYỄN VĂN THẮNG 17MT12 171250723108

17N1

NGUYỄN TIẾN DŨNG 17N11 171250433108

LÊ TIẾN ĐẠT 17N12 171250433105

NGUYỄN HÀ 17N13 171250433110

NGUYỄN HOÀI NAM 17N14 171250433118

NGUYỄN VĂN SƠN 17N15 171250433140

NGUYỄN TRỌNG THIỆU 17N16 171250433128

TRỊNH THANH THỊNH 17N17 171250433143

NGUYỄN ANH TIẾN 17N18 171250433138

TRẦN VĂN TÙNG 17N19 171250433142

17N2

HÀ QUỐC ANH HÀO 17N21 171250433206

TRẦN VĂN THÀNH 17N22 171250433222

NGUYỄN ĐÌNH THỊNH 17N23 171250433240

TRẦN VĂN TRỌNG 17N24 171250433231

NGUYỄN THANH TÙNG 17N25 171250433232

NGUYỄN QUỐC VIỆT 17N26 171250433235

17QX1

LÊ QUỐC DUY 17QX11 171250663108

LÊ VĂN QUANG 17QX12 171250663109

17SH1

NGUYỄN QUÝ ĐẠT 17SH11 171250743104

17T1

TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG 17T11 171250533105

ĐINH VĂN DŨNG 17T12 171250533109

HUỲNH TẤN ĐÔNG 17T13 171250533108
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Mã HS LớpHọ và tênSTT Ghi chú

VÕ VĂN HIỆN 17T14 171250533115

LÊ HỒNG MINH HOÀNG 17T15 171250533116

NGUYỄN VĂN QUỐC HUY 17T16 171250533121

NGUYỄN HỮU QUỐC KHÁNH 17T17 171250533126

ĐINH THANH NGHĨA 17T18 171250533133

LÊ ĐỨC TÀI 17T19 171250533147

TRẦN XUÂN TỊNH 17T110 171250533152

HUỲNH ĐỨC TRÍ 17T111 171250533163

TRƯƠNG CÔNG TUẤN 17T112 171250533160

17T2

NGUYỄN ĐỨC HUY 17T21 171250533217

NGUYỄN THÂN DUY KHÁNH 17T22 171250533221

NGUYỄN QUANG LINH 17T23 171250533227

NGUYỄN TRƯỜNG LINH 17T24 171250533228

HỒ VĂN LỢI 17T25 171250533263

VÕ QUỐC MẠNH 17T26 171250533230

TRẦN CÔNG MINH 17T27 171250533231

NGUYỄN VĂN NAM 17T28 171250533232

HUỲNH PHÚC NGỌC 17T29 171250533265

LÊ VĂN NHÂN 17T210 171250533235

NGUYỄN ĐỨC PHÚC 17T211 171250533239

LÊ HỮU MAI THI 17T212 171250533249

NGUYỄN TRI THỨC 17T213 171250533252

17T3

DƯƠNG VĂN CHÂU 17T31 171250533303

NGUYỄN VŨ HOÀNG CƯỜNG 17T32 171250533307

HỒ ĐẮC HIẾU 17T33 171250533320

NGUYỄN MINH HIẾU 17T34 171250533322

LÊ VĂN HÒA 17T35 171250533323

PHAN THỊ HUYÊN 17T36 171250533332

VÕ VĂN LÂU 17T37 171250533363

NGUYỄN HỒNG NGÂN 17T38 171250533364

MAI THANH PHONG 17T39 171250533344

ĐINH THIÊN PHONG 17T310 171250533343

LÊ HOÀNG PHÚC 17T311 171250533366
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Mã HS LớpHọ và tênSTT Ghi chú

NGUYỄN TĂNG TẤN TÀI 17T312 171250533347

MAI VĂN THẮNG 17T313 171250533365

PHÙNG VĂN TỊNH 17T314 171250533348

VĂN TRỌNG 17T315 171250533352

NGUYỄN MINH VƯƠNG 17T316 171250533360

17T4

NGUYỄN HOÀI BẢO 17T41 171250533401

TRẦN NGỌC BÌNH 17T42 171250533404

LÊ CẢNH VIỆT ĐỨC 17T43 171250533409

TRẦN PHAN ĐẠI HIỆP 17T44 171250533416

VÕ NGỌC HUY 17T45 171250533421

TRẦN VĂN MẪN 17T46 171250533428

NGUYỄN ĐẶNG MINH NHÃ 17T47 171250533433

HOÀNG CÔNG TIẾN 17T48 171250533449

NGUYỄN VĂN TRUNG 17T49 171250533453

NGUYỄN VĂN TÚ 17T410 171250533454

NGUYỄN QUỐC TUẤN 17T411 171250533457

LÊ TRIỀU VỸ 17T412 171250533459

17T5

NGUYỄN THÀNH CANG 17T51 171250533503

NGUYỄN VĂN CHẤT 17T52 171250533504

NGUYỄN HỮU DƯƠNG 17T53 171250533511

NGUYỄN THỊ THU ĐÀO 17T54 171250533508

NGÔ VĂN ĐOÀN 17T55 171250533510

PHẠM VĂN HẠNH 17T56 171250533513

NGUYỄN ĐẮC HÒA 17T57 171250533517

NGUYỄN ĐÌNH HOÀN 17T58 171250533518

NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 17T59 171250533520

NGUYỄN DUY HÙNG 17T510 171250533521

NGUYỄN DUY LÃM 17T511 171250533527

LÊ MINH MẪN 17T512 171250533532

TRẦN PHƯỚC NHẬT 17T513 171250533536

VÕ HỬU PHÚC 17T514 171250533545

NGUYỄN HOÀNG PHỤNG 17T515 171250533542

NGUYỄN VĂN THƯƠN 17T516 171250533550
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VÕ THANH TOÀN 17T517 171250533552

NGUYỄN QUỐC VIỆT 17T518 171250533558

NGUYỄN QUANG VĨNH 17T519 171250533557

TRẦN ĐĂNG VŨ 17T520 171250533562

17XC1

TRẦN KHÁNH DUY 17XC11 171250633118

HUỲNH PHI LONG 17XC12 171250633102

VÕ HOÀNG NHÂN 17XC13 171250633113

PHẠM VĂN THIÊN 17XC14 171250633114

VĂN PHÚ VIỆT 17XC15 171250633112

17XD1

MAI VĂN ANH 17XD11 171250613103

TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN 17XD12 171250613165

NGUYỄN TẤN CỰ 17XD13 171250613106

PHẠM TRƯỜNG DƯƠNG 17XD14 171250613111

CAO VIẾT HẢI 17XD15 171250613113

TRẦN ĐÌNH HIỆP 17XD16 171250613164

NGUYỄN ĐĂNG HUY 17XD17 171250613117

ĐINH QUỐC HUY 17XD18 171250613162

NGUYỄN THANH LONG 17XD19 171250613163

ĐINH TIẾN NAM 17XD110 171250613122

PHẠM VĂN NAM 17XD111 171250613124

NGUYỄN NGỌC PHÁT 17XD112 171250613126

NGUYỄN LÊ TÂN 17XD113 171250613135

NGUYỄN PHÙNG THỊNH 17XD114 171250613140

TRẦN QUANG TRIỂN 17XD115 171250613144

TRỊNH HỮU TRINH 17XD116 171250613161

HUỲNH VĂN TUẤN 17XD117 171250613149

17XH1

NGUYỄN VĂN CẢM 17XH11 171250643101

NGUYỄN VĂN CHIẾN 17XH12 171250643102

NGUYỄN NGỌC MINH HUY 17XH13 171250643128

NGUYỄN VĂN KHÁNH 17XH14 171250643112

PHẠM LÊ ANH NHẬT 17XH15 171250643118

THÁI LÊ BẢO QUỐC 17XH16 171250643121
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NGUYỄN TẤN TÀI 17XH17 171250643122

HỒ VĂN TOÀN 17XH18 171250643127

Ấn định danh sách có 312 (Ba trăm mười hai) sinh viên

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG ĐOÀN KHÁM

BS.CK1 ĐỖ VĂN THANH
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